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KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2024

- Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật

Công nghệ Nha Trang;

- Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-CĐKTCN ngày 04/03/2024 của Hiệu trưởng Trường

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ

trung cấp, trình độ cao đẳng.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang triển khai Kế hoạch tổ chức tuyển

sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Lựa chọn được nguồn học sinh, sinh viên có chất lượng và phù hợp với nhu cầu,

điều kiện của nhà trường và xã hội tham gia học tập trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại

trường;

- Đảm bảo được chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo theo quy mô và

đăng ký hoạt động tuyển sinh và đào tạo của nhà trường nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực,

đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của trường;

2. Yêu cầu

- Công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chi tiết, 

đúng quy chế tuyển sinh và các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Các ngành, nghề và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

1.1. Trình độ trung cấp, cao đẳng 9+

TT Tên ngành, nghề đào tạo
Mã ngành,

nghề

Chỉ tiêu

ngành, nghề

1 Điện dân dụng 5520226 30

2 Điện công nghiệp 5520227 70

3 Điện tử công nghiệp 5520227 25

4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5510303 30

5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 5520205 70

6 Công nghệ thông tin (UDPM) 5480202 100

7 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5480102 30
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8 Cơ điện tử 5520263 25

9 Cắt gọt kim loại 5520121 25

10 Kỹ thuật xây dựng 5580201 25

11 Công nghệ ô tô 5510216 120

12 Hướng dẫn du lịch 5810103 30

13 Quản trị khách sạn 5810201 70

14 Nghiệp vụ nhà hàng 5810206 30

15 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 140

16 May thời trang 5540205 25

17 Kế toán doanh nghiệp 5340302 25

18 Chế biến thực phẩm 5540104 30

19 Hàn 5520123 25

1.2. Trình độ cao đẳng (chính quy), cao đẳng (liên thông từ trung cấp), cao đẳng

(chương trình chất lượng cao).

TT Tên ngành, nghề đào tạo

Mã

ngành,

nghề

Cao

đẳng

Cao

đẳng

(LT)

Cao

đẳng

(CLC)

1 Điện dân dụng 6520226 30   

2 Điện công nghiệp 6520227 70 35 35

3 Điện tử công nghiệp 6520227 30   

4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 35 35  

5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205 70 35 35

6 Công nghệ thông tin (UDPM) 6480202 60 35 35

7 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6480102 30   

8 Cơ điện tử 6520263 25   

9 Cắt gọt kim loại 6520121 25 20  

10 Kỹ thuật xây dựng 6580201 25 20  

11 Công nghệ ô tô 6510216 100 35 35

12 Hướng dẫn du lịch 6810103 30 20  

13 Quản trị khách sạn 6810201 70 35  

14 Quản trị nhà hàng 6810206 30 20  

15 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 70 35  

16 May thời trang 6540205 25 20  

17 Kế toán doanh nghiệp 6340302 25 20  

18 Chế biến thực phẩm 6540104 25 20  

19 Công nghệ sinh học 6420202 25   
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2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo Phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

3. Đối tượng tuyển sinh.

2.1. Đối tượng tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

a) Đối với trình độ trung cấp, cao đẳng 9+

Tính đến thời điểm xét tuyển, người dự tuyển đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS)

hoặc trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương trở lên.

b) Đối với trình độ cao đẳng

Tính đến thời điểm xét tuyển, người dự tuyển đã tốt nghiệp THPT.

2.2. Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng (hệ liên thông)

- Tính đến thời điểm xét tuyển, người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng

ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tính đến thời điểm xét tuyển, người dự tuyển đã tốt nghiệp trung cấp và có giấy

chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu

khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối

lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định;

- Tính đến thời điểm xét tuyển, người dự tuyển có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao

đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

2.3. Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng (chương trình chất lượng cao)

- Tính đến thời điểm xét tuyển, người dự tuyển đã tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên;

- Có xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 đạt từ khá trở lên;

- Có ít nhất 01 học kỳ ở bậc THPT được xếp loại học tập đạt loại khá trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 1/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ

6 bậc của Việt Nam hoặc hoặc đạt kết quả đánh giá trình độ ngoại ngữ tương đương;

- Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của nhà trường đối

với chương trình chất lượng cao.

3. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

3.1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Nhận hồ sơ dự tuyển trực tiếp hoặc trực tuyến

- Đợt 1: Từ ngày 15/03/2024 đến 14/5/2024

- Đợt 2: Từ ngày 15/5/2024 đến 14/7/2024

- Đợt 3: Từ ngày 15/7/2024 đến 14/9/2024

- Đợt 4: Từ ngày 15/9/2024 đến 15/11/2024
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3.2. Thời gian xét tuyển:

TT
Thời gian

xét tuyển

Hệ đào tạo
Thời gian làm thủ

tục nhập học
Trung cấp,

cao đẳng 9+

Cao đẳng

(CQ, CLC)

Cao đẳng

(liên thông)

1 15/5/2024 - - Đợt 1 02/7 đến 16/7/2024

2 15/6/2024 Đợt 1 - Đợt 2 16/7 đến 31/7/2024

3 15/7/2024 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 3 31/7 đến 15/8/2024

4 15/8/2024 Đợt 3 Đợt 2 Đợt 4 15/8 đến 30/8/2024

5 15/9/2024 Đợt 4 Đợt 3 Đợt 5 30/8 đến 15/9/2024

6 15/10/2024 Đợt 5 Đợt 4 15/9 đến 29/9/2024

7 15/11/2024 Đợt 5 29/9 đến 20/10/2024

Căn cứ tình thực tế và số lượng thí sinh trúng truyển, nhập học vào trường. Hội đồng

tuyển sinh quyết định kết thúc sớm hơn khi đã tuyển đủ chỉ tiêu hoặc kéo dài thêm thời gian

tuyển sinh cho đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh 2024 và thực hiện theo các quy định.

4. Các hoạt động chuẩn bị, quảng bá và tư vấn tuyển sinh năm 2024

4.1. Hoạt động hợp tác với các tổ chức, đơn vị, các trường bạn

TT Nội dung Thời gian Thực hiện

1

Liên hệ với các trường THPT, THCS,

TT.GDTX, Trường TCN trong tỉnh để lên

lịch làm việc, tư vấn của các đoàn. 

Trước 

20/3/2024

- Thành viên BGH 

(phụ trách các đoàn 

tuyển sinh 1,2,3,4);

-Trưởng các đoàn 

tuyển sinh 1,2,3,4;

2

Liên hệ với các Trường THPT, TT.GDTX,

Trường TC, CĐ các huyện lân cận Khánh

Hòa (tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Đaklak) để

lên lịch làm việc, tư vấn của đoàn.

Trước 

20/3/2024

- Thành viên BGH 

(phụ trách đoàn 05);

-Đoàn tuyển sinh 05;

3

Liên hệ với lãnh đạo Tỉnh Đoàn Khánh

Hòa, các huyện Đoàn, Thành Đoàn để phối

hợp trong các hoạt động tư vấn hướng

nghiệp.

Trước 

20/3/2024

-Thường trực Ban chỉ

đạo tuyển sinh;

-Đoàn trường;

4

Tổ chức Kế hoạch tiếp đón, tư vấn tuyển

sinh cho học sinh các trường đến tham

quan, thực tế tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật

Công nghệ Nha Trang

Sáng 30/3/2024

Sáng 06/4/2024

Sáng 13/4/2024

Sáng 20/4/2024

Sáng 27/4/2024

- Thành viên BGH 

(phụ trách Đoàn 05);

-Các đoàn tuyển sinh 

có liên quan;

-Các Khoa nghề

5

Tham gia tư vấn hướng nghiệp theo

chương trình do các đơn vị trên địa bàn tỉnh

tổ chức 

Theo lịch tổ

chức thực tế

- Thành viên BGH 

(phụ trách đoàn tuyển

sinh có liên quan);

-Các đoàn tuyển sinh 

có liên quan;

6

Tham gia tư vấn tuyển sinh cho học sinh,

phụ huynh theo lịch họp phụ huynh của các

trường THPT, THCS, TTGDTX,..

Phối hợp các

trường thực hiện

theo lịch họp

các trường

- Các đoàn tuyển sinh

có liên quan
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4.2. Hoạt động tuyên truyền quảng bá tuyển sinh 2024

TT Nội dung Thời gian Đơn vị phụ trách

1
Tổ chức Cuộc thi ảnh và video clip trong

HSSV nhà trường

Hoàn thành 

trong tháng

4/2024

-Phòng Công tác 

HSSV phối hợp với 

Phòng Đào tạo.

-Các Khoa nghề.

2
Xây dựng, biên tập Video clip quảng bá

trường, ngành/nghề năm 2024.

Hoàn thành 

trong tháng

4/2024

-Các Khoa nghề.

-Bộ phận truyền thông

(P. Đào tạo)

3
Đăng bài tuyển sinh trên đài phát thanh và

trên báo chí.

Tháng

5,6,7/2024

-Bộ phận truyền thông

(P. Đào tạo)

4
Chạy quảng cáo trên Youtube, Google

Adwords, Facebook Ads 

Tháng

5,6,7/2024

-Bộ phận truyền thông

(P. Đào tạo)

5
Hỗ trợ, tư vấn cho thí sinh dự tuyển trên

Internet, mạng xã hội và điện thoại

Thực hiện

thường xuyên

-Ban tuyển sinh;

-Khoa chuyên môn;

-Ban thư ký HĐTS.

4.3. Tổ chức sự kiện quảng bá tuyển sinh 2024

TT Nội dung Thời gian Đơn vị phụ trách

1 Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp
(căn cứ tình

hình thực tế)

-Ban tuyển sinh;

-Các đơn vị.

2

Tổ chức Hội nghị liên kết hợp tác với các

trường THPT, trung cấp trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

(căn cứ tình

hình thực tế)

-Ban tuyển sinh;

-Các đơn vị.

3
Tổ chức hoạt động giới thiệu và tư vấn trực

tuyến trên Fanpage

Nhiều đợt trong

5,6,7/2024

-Ban giám hiệu;

-Ban tuyển sinh;

-Các Khoa nghề.

5. Phân công khu vực các Đoàn tuyển sinh

- Đoàn tuyển sinh số 1: Phụ trách tư vấn tuyển sinh các trường (THCS, THPT,

TT.GDTX) khu vực ngoại thành Nha Trang và xã Ninh Ích (Ninh Hòa).

- Đoàn tuyển sinh số 2: Phụ trách tư vấn tuyển sinh các trường (THCS, THPT,

TT.GDTX) khu vực khu vực nội thành Nha Trang.

- Đoàn tuyển sinh số 3: Phụ trách tư vấn tuyển sinh các trường (THCS, THPT,

TT.GDTX) khu vực huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh.

- Đoàn tuyển sinh số 4: Phụ trách tư vấn tuyển sinh các trường (THPT, TT.GDTX)

khu vực Ninh Hòa, Vạn Ninh; Phụ trách tư vấn tuyển sinh các trường TCN trong tỉnh.

- Đoàn tuyển sinh số 5: Phụ trách tư vấn tuyển sinh cho các trường (THCS, THPT…)

đến tham quan thực tế tại trường; tư vấn tuyển sinh các trường ngoài tỉnh (Đaklak, Phú

Yên, Ninh Thuận).

(Danh sách các Đoàn tuyển sinh Ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-

CĐKTCN ngày 04/3/2024 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban tuyển sinh năm 2024)
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6. Phân công thành viên Ban giám hiệu phụ trách các Đoàn tuyển sinh

1 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó hiệu trưởng

+ Theo dõi, chỉ đạo chung hoạt động của tất cả các đoàn tuyển sinh;

+ Trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng Đoàn tuyển sinh 3, Đoàn tuyển sinh 4;

2 - Bà Phan Mai Phương Duyên – Phó hiệu trưởng

+ Trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng Đoàn tuyển sinh 1 và Đoàn tuyển sinh 2;

+ Phụ trách chỉ đạo Khoa KHCB triển khai tuyên truyền và hỗ trợ học sinh khối 12

chuyển tiếp giai đoạn 2 (chương trình cao đẳng 9+).

3 - Ông Văn Đình Thanh – Phó hiệu trưởng

+ Trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng Đoàn tuyển sinh 5;

+ Phụ trách chỉ đạo xây dựng, biên tập video quảng bá trường, ngành nghề năm 2024.

7. Bộ phận tư vấn tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ tại trường

Thực hiện trong giai đoạn cao điểm (tháng 6, 7, 8 năm 2024)

- Bộ phận tư vấn tuyển sinh gồm cán bộ giảng viên các Khoa chuyên môn và thực

hiện theo lịch trực tuyển sinh hàng tháng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

- Là đơn vị thường trực tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và triển khai thực hiện

Kế hoạch; Tham mưu thành lập các ban giúp việc, các bộ phận phục vụ tuyển sinh;

- Chủ trì lập danh sách và lịch trực tư vấn, trực tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh;

- Chuẩn bị các nội dung thuộc nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, hỗ trợ hướng dẫn các

đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyển sinh; 

- Theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị;

- Tham mưu đề xuất khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động tuyển sinh của trường.

2. Phòng Tổ chức Hành chính

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Phòng TCHC;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện tuyển sinh tổ chức tại trường.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Phòng KHTC;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu về kinh phí tuyển sinh;

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thanh, quyết toán chi phí hoạt động tuyển sinh.

4. Phòng Công tác Học sinh sinh viên

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh và

video clip trong học sinh, sinh viên tại trường để quảng bá hình ảnh ngành nghề;
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện tuyển sinh tại trường.

5. Phòng Quản trị thiết bị - Dự án

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, vật dụng để phục

hoạt động tuyển sinh của trường;

- Phối hợp chuẩn bị xe hỗ trợ đưa đón học sinh các trường đến tham quan.

6. Các phòng, khoa, trung tâm

- Triển khai đến toàn thể cán bộ nhà giáo học sinh, sinh viên tại đơn vị, thực hiện tốt

công tác tuyên truyền và quảng bá tuyển sinh năm 2024;

- Tạo điều kiện tốt để cán bộ nhà giáo tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động theo

Kế hoạch và các hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2024 của trường;

- Các Khoa chủ động chỉ đạo thực hiện công tác quảng bá tuyên truyền đối với các

ngành nghề thuộc đơn vị quản lý để thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, nghề.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm

2024 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Đề nghị các đơn vị và toàn thể

cán bộ nhà giáo quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện tốt kế hoạch./.

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu (VBĐT);

- Hội đồng tuyển sinh (VBĐT);

- Các đơn vị (VBĐT);

- Lưu: VT, ĐT (3b)

     Nguyễn Văn Lực
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